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1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh                    2. Giới tính:
Nữ                                     

3. Ngày sinh: 05/7/1977;                                                          4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4867/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2014
của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.  Các  thay  đổi  trong  quá  trình  đào  tạo:  Quyết  định  số  395/QĐ-  KL  ngày
17/06/2015 của Chủ nhiệm Khoa Luật, ĐHQGHN về điều chỉnh tên Đề tài Luận
án. Quyết định số 122/QĐ- ĐHQGHN ngày 09/01/2018 của Giám đốc Đại học
Quốc gia Hà Nội về gia hạn thời gian học tập.

7. Tên đề tài luận án: Cơ chế bảo vệ quyền con người ở các quốc gia Bắc Âu và
một số kinh nghiệm có thể áp dụng ở nước ta

8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

9. Mã số: 9380101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS.NGƯT. Chu Hồng Thanh

11. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu và những điểm mớicủa luận án:

(1) Xác định được vấn đề lý luận về cơ chế bảo vệ quyền con người gồm hai thành
tố: thể chế và thiết chế cùng trình tự, thủ tục pháp lý cần thiết. Thể chế gồm quan
điểm, tư tưởng, hệ thống pháp luật bảo vệ quyền con người. Thiết chế là hệ thống
cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng trình tự, thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền con
người. Luận án cũng nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và bảo đảm cho cơ chế bảo
vệ quyền con người hoạt động hiệu quả.

(2) Khảo cứu thành công những đặc trưng trong cơ chế bảo vệ quyền con người ở
các quốc gia Bắc Âu gắn với bối cảnh lịch sử, chính trị, văn hóa và mối quan hệ với
châu Âu. Đó là cơ chế bảo vệ quyền con người có nhiều ưu điểm: vận hành trên cơ
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sở giá trị truyền thống, tôn trọng quy luật khách quan của kinh tế thị trường tự
do, xu hướng tích luỹ của cải xã hội, kết hợp với nền văn hoá của tri thức khoa
học, phẩm chất đạo đức trung thực, uy tín cao trước xã hội, sự tin tưởng giữa
người dân và nhà chức trách gắn với pháp quyền mà không nặng về chế tài hình
sự. Tuy nhiên Luận án đã chỉ ra rằng cơ chế này cũng có những hạn chế nhất
định.

(3) Khái quát thực trạng cơ chế bảo vệ quyền con người ở Việt Nam, đối chiếu với
các quốc gia Bắc Âu tìm ra chín (9) kinh nghiệm cùng khả năng áp dụng các kinh
nghiệm đó tại Việt Nam. Một số kinh nghiệm có thể áp dụng ngay trong giai đoạn
hiện nay và một số kinh nghiệm cần phải áp dụng từng bước phù hợp với sự tích
lũy và phát triển của xã hội mới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án nghiên cứu được 9 kinh nghiệm
của năm quốc gia Bắc Âu và khả năng ứng dụng như sau: (1) Nghiên cứu để áp
dụng trực tiếp các Điều ước quốc tế về quyền với một số giới hạn nhất định tại
Việt Nam trong giai đoạn tới, bởi Việt Nam cần tích lũy thêm kinh nghiệm. (2) Coi
trọng giá trị của truyền thông trong giám sát, phản biện xã hội … nhưng cần
tránh mặt trái đáng tiếc có thể của nó. (3) Đặc biệt quan tâm và đề cao giáo dục
cho mọi cá nhân trong xã hội. (4) Coi trọng học thuật, tri thức và vai trò của các
nhà khoa học, đề cao vai trò cá nhân, kết hợp với xây dựng nền văn hoá đạo đức
trung thực, tin cậy và tôn trọng quyền con người. (5) Nhóm quyền dân sự, chính
trị cần được lưu tâm thực hiện so với nhóm các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá
để làm tiền đề cho thực hiện các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá trong điều kiện
tích lũy xã hội chưa cao.(6) Thành lập Thanh tra Quốc hội Việt Nam, phát huy vai
trò, danh tiếng và uy tín cá nhân trong giám sát, bảo đảm chính quyền trong sạch.
(7) Việt Nam nên thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia (NHRI) nhưng phải
mang tính hiện thực. (8) Nhấn mạnh vai trò Toà án Hành chính – giám sát chủ thể
có khả năng vi phạm quyền con người nhiều nhất. (9) Vai trò tiên phong, quyết
định của cơ quan hành pháp, tư pháp trong bảo vệ hiến pháp, bảo vệ quyền con
người – không nhất thiết thành lập Tòa bảo hiến.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả nghiên cứu của Luận án là tiền đề
tiếp tục nghiên cứu những vấn đề quyền con ngườiở những lĩnh vực chuyên
ngành, chuyên sâu như: Nghiên cứu cơ chế bảo vệ quyền con người trong hoạt
động của Quốc hội, trong lĩnh vực tư pháp, hành pháp, trong lĩnh vực lao động,
kinh doanh, thương mại hoặc nghiên cứu về nâng cao hiệu quả thực hiện pháp
luật của cơ quan công quyền, nhà chức trách, cải cách tư pháp; hoặc vấn đề về



đạo đức và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, nhà chức trách trong thực thi công
vụ, … bảo đảm quyền con người

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.                 Nguyễn Thị Thanh (2016), “Quyết định hành chính với việc đảm bảo
quyền con người”, Tạp chí Nghề luật, (6), tr.67-70.

2.                 Chu Hồng Thanh – ThS. Nguyễn Thị Thanh (2017), “Tìm kiếm mô
hình nhà nước kiến tạo phát triển cho Việt Nam”, Khoa Luật, ĐHQGHN, Sách
chuyên khảo, Nhà nước kiến tạo phát triển – Lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở
Việt Nam, đồng Chủ biên PGS.TS Trịnh Quốc Toản – PGS.TS Vũ Công Giao, Nxb
Lý luận Chính trị, tr.380-394.

3.                 Nguyễn Thị Thanh (2018), “Pháp luật và việc thực thi pháp luật về
quyền con người ở các nước Bắc Âu”, Tạp chí Từ điển học và bách khoa thư, (2),
tr.118-123.

4.                 Nguyễn Thị Thanh (2018), “Bảo đảm điều kiện làm việc cho đại biểu
Quốc hội”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (11), tr.11-15.

5.                 Nguyễn Thị Thanh (2018), “Một số quy định về quyền con người của
Hiến pháp năm nước Bắc Âu và đích đến thụ hưởng quyền của người dân”, Tạp chí
Tòa án nhân dân, (14), tr.43-47.
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11. Summary of the new findingsof the thesis:

(1)  Identify  the  theoretical  issues  of  human  rights  protection  mechanism,
including two components:  institutional, subjects and necessary legal procedures
for those subjects’s activities. Institutional consists of views, thoughts, and human
rights protection legal system. The Subject is a system of agencies, organizations
and individuals with the order and procedures to protect human rights. The thesis
also studies some factors affecting and ensuring for the mechanism to protect
human rights is effectively.

(2) Research to find the characteristics of human rights protection mechanisms in
Nordic countries in historical, political, cultural context and the relations with
Europe, international cooperation. This mechanism to protect human rights and
operate on the basis of traditional values, respect the objective laws of the free
market economy, accumulate wealth for society,  combine with the culture of
knowledge,  science,  honest  moral  quality,  high prestige on society,  the trust
between people and authorities associated with rule of law but not heavy on
criminal sanctions. However, this mechanism also has certain limitations.

(3)  Overview of  the current  status of  human rights  protection mechanism in
Vietnam,  on  comparing  with  Northern  European  countries  to  find  nine
experiences and the ability to apply those experiences in Vietnam. Accordingly,
some experience can be applied immediately in the current period and some
experiences need to be applied step by step in accordance with the accumulation
and development of society, that is accordancely

12. Practical applicability, if any:

The dissertation has nine experiences from five the Nordic countries and its
applicability is as follows: (1) Research  to apply directly international treaties on
human rights with a certain limit in Vietnam, in the next period, because of the



need  to  accumulate  more  experience.  (2)  Recognizing  to  the  value  of
communication in social monitoring and criticism … but it is necessary to avoid its
possible unfortunate side. (3) Special attention and promotion of education for all
individuals  in  society.  (4)  Recognizing academics,  knowledge and the role  of
scientists, upholding individual roles, combined with building an honest, trusting
and human rights culture. (5) Civil and political rights groups should be taken
into account compared to the group of economic, social and cultural rights as a
premise for the implementation of economic, social and cultural rights in the
social accumulation is not high. (6) Establishing Ombudsman to promote the role,
reputation and personal prestige in supervising and ensuring cleanly government.
(7) Vietnam should establish a national human rights agency (NHRI) but it must
be realistic. (8) Emphasize the role of Administrative Courts – overseeing subjects
have violating human rights is the most likely. (9) The pioneering, decision role of
judicial and judicial authorities in constitutional protection, protection of human
rights – does not necessarily  to established constitute a constitutional protection
court.

13. Further research directions, if any: The research results of the thesis are
premise to continue studying human rights issues in specialized and intensive
fields such as: Research mechanisms to protect human rights in the activities of
the National Assembly, in the field of justice, administration, in the field of labor,
business, trade or research on improving the effectiveness of the implementation
of  the  law  public  officials,  authorities,  judicial  reforms;  or  ethics  and
responsibilities of state agencies and authorities in public service implementation,
….

14. Thesis-related publications:

1. Nguyen Thi Thanh (2016), “Administrative decision to ensure human rights”,
Journal of   Law rofession, (6), pp.67-70.

2. Chu Hong Thanh – MSc. Nguyen Thi Thanh (2017), “Looking for a model of
development  tectonic state for Vietnam”, Faculty of  Law, VNU, Monographs
Book, Development  tectonic state – Theory, practice in the world and in Vietnam,
Co-editor, Associate. Prof. Dr. Trinh Quoc Toan – Associate Prof. Dr. Vu Cong
Giao, Political Theory Publisher, pp.380-394.

3.  Nguyen Thi  Thanh (2018),  “Law and law enforcement of  human rights in



Nordic countries”, Journal of Dictionary and Encyclopedia, (2), pp.118-123.

4. Nguyen Thi Thanh (2018), “Ensuring working conditions for National Assembly
deputies”, Journal of Legislative Studies, (11), pp.11-15.

5.  Nguyen  Thi  Thanh  (2018),  “Some  provisions  on  human  rights  in  the
Constitution of the Nordic Countries and the destination to enjoy the rights of the
people”, Journal of the People’s Court, (14), pp.43 -47.

 


